
TT SBD Họ tên Ngày sinh Trường THCS Điểm thi Phòng thi

1 1101 Chu Khánh Duy 13/10/2003 Cố Nghĩa 13 6

2 1102 Nguyễn Khánh Duy 04/05/2003 Phú Kim 21 6

3 1103 Vũ Khánh Duy 02/09/2003 Bãi Cháy 10 6

4 1104 Nguyễn Tuấn Duy 02/05/2003 Gia Thụy 16 6

5 1105 Chu Duy Gia 14/09/2003 Dịch Vọng Hậu Vắng 6

6 1106 Hoằng Bằng Giang 30/08/2003 Hợp Giang 23 6

7 1107 Nguyễn Cảnh Giang 06/09/2003 Nguyễn Tất Thành Vắng 6

8 1108 Nguyễn Ngân Giang 19/05/2003 Nhân Chính 7 6

9 1109 Trần Thu Giang 01/09/2003 Liên Bảo 22 6

10 1110 Dư Đức Hà 12/02/2003 Ngô Sĩ Liên Vắng 6

11 1111 Nguyễn Thái Hà 15/11/2003 Vinschool 9 6

12 1112 Đỗ Thanh Hà 21/02/2003 Thanh Xuân 13 6

13 1113 Tăng Xuân Hải 06/12/2003 Ngô Gia Tự Vắng 6

14 1114 Trịnh Đăng Hân 27/12/2003 Nguyễn Trãi 7 6

15 1115 Nguyễn Mỹ Hạnh 28/05/2003 Đoàn Thị Điểm 7 6

16 1116 Lê Minh Hiền 28/07/2003 Thị Trấn Văn Điển Vắng 6

17 1117 Phạm Trọng Hiền 02/07/2003 Nam Từ Liêm 12 6

18 1118 Bùi Đức Hiển 08/12/2003 Nguyễn Trường Tộ 7 6

19 1119 Nguyễn Duy Hiển 04/07/2003 Lê Quý Đôn 4 6

20 1120 Vũ Minh Hiển 20/03/2003 Giảng Võ 2 6
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